
Giá VLXD, thiết bị công trình tháng 11 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Sông Công Phổ Yên Phú Bình
Phú 

Lương
Võ Nhai Đồng Hỷ Đại Từ Định Hóa

1 Gạch máy đặc viên   1 200   1 150   1 100   1 000   1 100

2 Gạch tuynel 02 lỗ viên   1 300   1 000   1 050

3 Gạch không nung viên   1 000

4 Cát xây m3   280 000   300 000   350 000   245 000   280 000

5 Cát mịn "   280 000   300 000   350 000   245 000   280 000

6 Cát bê tông "   400 000   327 000   381 800   400 000   245 000   370 000

7 Sỏi 1x2, 2x4 "   250 000   160 000   240 000   260 000

8 Sỏi 4 x 6 "   240 000

9 Đá dăm cấp phối loại 1 "   175 000

10 Đá dăm cấp phối loại 2 "   218 000   165 000

11 Đá 2x4 "   300 000   272 000   254 000

12 Đá 1x2 "   290 000   227 000   290 900   300 000   272 000   254 000

13  Đá 4x6 "   254 000

Phụ lục số 1.2

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH  TẠI NƠI SẢN XUẤT, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI, CÁC ĐIỂM MỎ KHAI 

THÁC THUỘC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THỜI ĐIỂM THÁNG 11 NĂM 2023

   (Kèm theo Công bố số: 3902/SXD-KT&VLXD ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Liên Sở Xây dựng-Tài chính)

STT Loại vật liệu xây dựng
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Giá tại các huyện, thành phố

Trang 94



Giá VLXD, thiết bị công trình tháng 11 năm 2023

Sông Công Phổ Yên Phú Bình
Phú 

Lương
Võ Nhai Đồng Hỷ Đại Từ Định Hóa

STT Loại vật liệu xây dựng
Đơn vị 

tính

Giá tại các huyện, thành phố

14
 Bê tông thương phẩm M100 đá 

1x2
m3   993 000

15 Bê tông thương phẩm M150 đá 1x2 "  1 039 000

16 Bê tông thương phẩm M200 đá 1x2 "  1 095 000

17
 Bê tông thương phẩm M250 đá 

1x2
"  1 153 000

18 Bê tông thương phẩm M300 đá 1x2 "  1 212 000

19
 Bê tông thương phẩm M400 đá 

1x2
"  1 286 000

Ghi chú:

- TP Sông Công: Giá các loại vật liệu được khảo sát tại Công ty TNHH Khiêm Phượng, đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn TP Sông 

Công. 

- Huyện Phú Lương: Gạch không nung lấy tại Công ty TNHH SX & TM Phước Giang; Gạch đặc, lỗ lấy tại HTX dịch vụ nông nghiệp & SX 

VLXD. Các loại vật liệu đã bao gồm chi phí bốc xúc lên xe. 

 - Huyện Phú Bình: Giá các loại vật liệu được khảo sát tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Lam Cường; đã bao gồm chi phí vận chuyển trên 

địa bàn huyện Phú Bình; 

- Huyện Võ Nhai: Cát khảo sát tại cửa hàng vật liệu xây dựng Sơn Hằng, xã Lấu Thượng, huyện Võ NHai; Đá được khảo sát tại HTX Thanh 

Tùng và Cửa hàng VLXD Long (xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai); Các loại vật liệu đã bao gồm chi phí bốc xúc lên xe. 

- TP Phổ Yên: Cát bê tông, đá 1x2 được lấy tại Công ty TNHH Tuổi trẻ Thái Nguyên. Gạch được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Gia 

Phong. Các loại vật liệu đã bao gồm chi phí bốc xúc lên xe.
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LIÊN SỞ XÂY DỰNG -TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

- Huyện Định Hóa: Gạch lấy tại Công ty TNHH SX và TMDV Vũ Cường Ngân và Cửa hàng VLXD Tôn sắt Sơn Sim; Cát lấy tại Cty TNHH 

Vũ Cường Ngân; Sỏi lấy tại Cửa hàng VLXD Quyền Tươi; Bê tông thương phẩm lấy tại Cty TNHH MTV Tân Khánh. Các loại vật liệu đã 

bao gồm chi phí bốc xúc lên xe. 

- Huyện Đồng Hỷ: Cát các loại tại mỏ cát sỏi Công ty TNHH MTV Hoà Thương; Sỏi lấy tại HTX Tiến Hào; Đá lấy tại Công ty TNHH Vật 

liệu XD Giang Thành; Các loại vật liệu đã bao gồm chi phí bốc xúc lên xe. 

 - Huyện Đại Từ: Đá lấy tại Công ty TNHH Thương mại và vận tải 678 Đại Từ; Sỏi lấy tại Công ty TNHH Hoàng Anh Văn. Các loại vật liệu 

đã bao gồm chi phí bốc xúc lên xe. 
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